
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 2, Ngách 8/167 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC HỮU CƠ SAN NAM

0109515617

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác 0119

2. Trồng cây chè 0127

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

4. Trồng cây lâu năm  khác 0129

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

13. Sản xuất đường 1072

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

15. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất chè 1076

18. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC HỮU CƠ SAN 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN NAM ORGANIC HERBAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAN NAM ORGANIC HERBAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869 54 64 75
Email:

Fax:
Website:
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19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
-  Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

20. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

21. Sản xuất rượu vang 1102

22. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

23. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

24. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

25. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

27. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

28. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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30. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; - Sản xuất hoá chất dùng để làm 
ảnh; - Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất diêm;
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất meo nấm.

2029

31. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa 
(trừ đấu giá)

4610

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

34. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

35. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh  thực phẩm chức năng 

4632

36. Bán buôn đồ uống 4633

37. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649
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500.000.000 VNĐ

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép.

4669

41. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

42. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

43. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh  thực phẩm chức năng 

4722

44. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

45. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

46. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

47. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

48. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Kinh doanh thuốc 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

49. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ đấu giá)

4774

50. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THOA

Xóm Thịnh Khánh, 
Xã Dân Tiến, Huyện 
Võ Nhai, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

25.000.000 5,000 091752488

2 NGUYỄN 
THỊ THUẬN

Xóm Thịnh Khánh, 
Xã Dân Tiến, Huyện 
Võ Nhai, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

475.000.000 95,000 091053304

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091053304
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Thịnh Khánh, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Thịnh Khánh, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THUẬN         Nữ

20/10/1986 Nùng Việt Nam

18/07/2011 Công an Tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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